
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCOT23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 900,000

1 65DCOT24373 Đinh Văn Chung 20/11/1995 |7.3 B |5.4 D+ |5.9 C |7.6 B |8.5 A |5.0 D+ |7.4 B 0 0

2 65DCOT22106 Nguyễn Đức Dung 29/10/1993 |5.8 C |6.4 C+ |5.9 C |7.6 B |8.3 B+ |4.3 D |6.8 C+ 0 0

3 65DCOT21761 Cao Tiến Dũng 07/05/1995 |5.6 C |6.3 C+ |5.2 D+ |1.8 F |5.3 D+ |5.0 D+ |4.7 D 1 15,000

4 65DCOT23122 Lê Tiến Dũng 30/11/1996 |2.1 F |2.4 F |0.0 F |2.2 F |1.6 F 5 75,000

5 65DCOT21012 Phan Hoàng Dương 18/05/1996 |5.7 C |7.4 B |5.9 C |5.6 C |7.2 B |7.4 B |4.5 D 0 0

6 65DCOT22542 Nguyễn Hưng Điệp 10/08/1996 |4.9 D |4.8 D |6.6 C+ |7.6 B |7.6 B |9.0 A |5.6 C 0 0

7 65DCOT21768 Lưu Quang Đoàn 15/10/1996 |5.9 C |8.2 B+ |8.0 B+ |8.3 B+ |8.3 B+ |5.0 D+ |7.2 B 0 0

8 65DCOT22754 Dương Ngọc Đức 27/11/1996 |2.1 F |2.4 F |1.8 F |0.7 F |5.0 D+ |2.3 F 5 75,000

9 65DCOT21025 Đặng Xuân Đức 01/06/1996 |7.1 B |9.1 A |8.7 A |8.3 B+ |8.5 A |5.9 C |7.4 B 0 0

10 65DCOT22788 Lâm Minh Đức 30/11/1995 0 0

11 65DCOT22755 Nguyễn Trường Giang 02/08/1996 |6.5 C+ |8.1 B+ |2.4 F |1.8 F |6.5 C+ |3.6 F |4.7 D 3 45,000

12 65DCOT22021 Nguyễn Mạnh Hà 26/09/1995 |7.2 B |8.1 B+ |7.6 B |8.0 B+ |7.4 B |8.7 A 0 0

13 65DCOT21059 Đặng Vũ Hiệp 28/10/1996 |5.8 C |7.4 B |7.3 B |4.9 D |5.4 D+ |4.3 D |5.6 C 0 0

14 65DCOT22083 Vũ Trung Hiếu 01/11/1995 |5.7 C |5.6 C |2.4 F |1.8 F |6.7 C+ |4.3 D |5.6 C 2 30,000

15 65DCOT21124 Trần Huy Hoàng 21/10/1995 |5.9 C |3.8 F |2.4 F |1.8 F |7.2 B |6.5 C+ |8.1 B+ 3 45,000

16 65DCOT22534 Hồ Minh Huấn 11/02/1996 |6.5 C+ |7.7 B |8.0 B+ |6.6 C+ |7.8 B |7.4 B |5.6 C 0 0

17 65DCOT21027 Nguyễn Thế Hùng 05/04/1996 |6.6 C+ |7.4 B |5.9 C |1.8 F |8.1 B+ |6.2 C+ |7.2 B 1 15,000

18 65DCOT22564 Lê Xuân Hưng 21/11/1996 |4.9 D |1.6 F |5.9 C |7.6 B |6.9 C+ |5.0 D+ |5.6 C 1 15,000

19 65DCOT21358 Nguyễn Duy Hưng 18/11/1996 |7.7 B |6.1 C+ |3.1 F |1.8 F |4.5 D |4.3 D |7.2 B 2 30,000

20 65DCOT21092 Nguyễn Văn Hưng 30/07/1996 |6.2 C+ |4.3 D |2.4 F |1.8 F |1.7 F |6.7 C+ |4.7 D 3 45,000

21 65DCOT22094 Tạ Quốc Hưng 16/12/1996 |7.9 B |5.6 C |7.3 B |8.3 B+ |7.1 B |4.2 D |7.4 B 0 0

22 65DCOT22737 Nguyễn Xuân Khánh 02/09/1996 |5.5 C |2.4 F |7.6 B |1.9 F |5.2 D+ |2.3 F 3 45,000

23 65DCOT22850 Lê Lương Khiêm 07/04/1995 0 0

24 65DCOT23116 Đinh Trung Kiên 07/01/1996 |7.0 B |6.3 C+ |2.4 F |1.8 F |6.9 C+ |3.9 F |4.5 D 3 45,000

25 65DCOT21044 Trương Mạnh Kiên 06/03/1996 |7.1 B |6.1 C+ |3.1 F |8.2 B+ |3.6 F |6.4 C+ 2 30,000

26 65DCOT21120 Nguyễn Hồng Nghiêm 09/09/1996 0 0

27 65DCOT21155 Nguyễn Hùng Ngọc 29/02/1996 |7.1 B |7.4 B |7.3 B |7.6 B |6.8 C+ |7.1 B |6.4 C+ 0 0

28 65DCOT22750 Lê Lệnh Nhất 16/05/1996 |5.9 C |6.6 C+ |3.1 F |6.6 C+ |4.9 D |5.7 C |4.7 D 1 15,000

29 65DCOT21009 Nguyễn Tuấn Phong 15/09/1996 |7.1 B |7.4 B |3.4 F |6.6 C+ |7.4 B |6.5 C+ |5.5 C 1 15,000

30 65DCOT21007 Nguyễn Minh Phúc 06/07/1994 |8.1 B+ |8.0 B+ |7.6 B |8.3 B+ |8.6 A |7.0 B |8.1 B+ 0 0

31 65DCOT22541 Phạm Văn Quân 03/10/1996 |7.2 B |6.6 C+ |8.3 B+ |8.3 B+ |8.5 A |7.4 B |8.7 A 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 900,000
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32 65DCOT21078 Lâm Cao Quyết 11/11/1996 |6.3 C+ |5.6 C |2.4 F |1.8 F |5.9 C |4.5 D |6.6 C+ 2 30,000

33 65DCOT21045 Nguyễn Trí Thanh 14/04/1996 |5.2 D+ |5.6 C |2.4 F |1.8 F |3.2 F |6.8 C+ |4.7 D 3 45,000

34 65DCOT22255 Cao Đức Thành 10/09/1996 |7.1 B |8.2 B+ |3.1 F |4.9 D |8.1 B+ |5.3 D+ |4.7 D 1 15,000

35 65DCOT23130 Đỗ Văn Thành 07/01/1996 |5.9 C |2.2 F |3.1 F |5.6 C |6.1 C+ |5.8 C |8.0 B+ 2 30,000

36 65DCOT23109 Nguyễn Tiến Thành 16/05/1995 |2.9 F |7.4 B |2.4 F |1.8 F |6.0 C+ |3.6 F |4.7 D 4 60,000

37 65DCOT21788 Nguyễn Đức Thiện 05/05/1996 |5.5 C |6.3 C+ |2.4 F |1.8 F |6.7 C+ |3.9 F |4.6 D 3 45,000

38 65DCOT21014 Đỗ Trường Thông 18/02/1996 0 0

39 65DCOT22538 Nguyễn Đức Thuận 28/02/1996 |7.2 B |8.2 B+ |3.1 F |1.8 F |6.8 C+ |5.8 C |5.4 D+ 2 30,000

40 65DCOT22742 Phạm Văn Triệu 18/10/1996 |3.0 F |5.6 C |3.1 F |1.8 F |7.2 B |5.0 D+ |5.6 C 3 45,000

41 65DCOT23569 Đỗ Quốc Trường 14/10/1996 |6.5 C+ |7.4 B |2.4 F |1.8 F |6.6 C+ |7.4 B |7.2 B 2 30,000

42 65DCOT21064 Nguyễn Anh Tú 27/12/1996 0 0

43 65DCOT23577 Phạm Văn Tuấn 24/07/1996 |7.5 B |8.6 A |8.3 B+ |4.9 D |8.1 B+ |5.9 C |5.7 C 0 0

44 65DCOT21105 Nguyễn Văn Tùng 09/04/1996 |6.3 C+ |8.2 B+ |6.2 C+ |5.6 C |7.3 B |7.4 B |5.7 C 0 0

45 65DCOT23134 Nguyễn Văn Tuy 29/09/1996 |6.2 C+ |6.3 C+ |5.9 C |7.6 B |7.2 B |5.7 C |5.5 C 0 0

46 65DCOT24027 Nguyễn Công Vinh 20/11/1995 |7.7 B |8.2 B+ |3.1 F |8.3 B+ |8.0 B+ |5.4 D+ |6.6 C+ 1 15,000

47 65DCOT21003 Nguyễn Văn Vĩnh 20/08/1996 |6.5 C+ |6.3 C+ |7.6 B |8.3 B+ |7.9 B |5.9 C |4.6 D 0 0

48 65DCOT22529 Vũ Đức Vương 04/10/1995 |7.2 B |6.3 C+ |8.0 B+ |1.8 F |6.1 C+ |6.9 C+ |5.6 C 1 15,000


